MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD 8
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.


	Biết được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.


	Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản củanhà nước và lợi ích công cộng.


	Có  ý thức tôn trọng tài sản của người khác. 


	Xử lý tình huống.


	2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Biết được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo.


	Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại dến tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Phân biệt được quyền khiếu nại, quyền tố cáo.Nêu được ví dụ.
	Có  ý thức tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Nhận xét cách ứng xử đúng, phù hợp với tình huống cần khiếu nại, tố cáo.


	Xử lý tình huống.


	3.Quyền tự do ngôn luận.
	Biết được những qui định của pháp luật  về quyền tự do ngôn luận.

Nêu được thế nào làtự do ngôn luận.
	Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận. 
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.
Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.
	Xử lý tình huống

	4.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
	Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.
Học sinh cần có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.

	Xử lý tình huống

	TSĐ 10


	4điểm=40% TSĐ 


	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ 


ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HKII MÔN GDCD 8 
Thời gian: 45 phút
I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)

Chọn phương án đúng nhất trong các câu dưới đây.

Câu 1 (0,5 điểm): Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Quốc hội.                                               B. Chủ tịch nước.

C. Tổng Bí thư.                                          D. Chính phủ.

Câu 2 (0.5 điểm):  Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt.  C. Quyền chiếm hữu.  D. Quyền tranh chấp.                 

Câu 3 (0.5 điểm): Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?

A. Quyền sử dụng.  B. Quyền định đoạt.  C. Quyền chiếm hữu.  D. Quyền tranh chấp.
Câu 4: (0,5 điểm): Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

A. Tôn trọng và bảo vệ.                                  B. Khai thác và sử dụng hợp lí.     
C. Chiếm hữu và sử dụng.                               D. Tôn trọng và khai thác.      

Câu 5 (0.5 điểm):  Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là?

A. Nghị quyết.        B. Pháp lệnh.                        C. Hiến pháp.                  D. Quyết định.
Câu 6 (0,5 điểm): Biểu hiện việc thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là?

A. Tung tin đồn nhảm về dịch covid 19 tại địa phương.

B. Nói xấu Đảng, Nhà nước trên facebook.

C. Viết bài tuyên truyền Đạo Thánh Đức chúa trời trên faecbook.

 D. Phát biểu ý kiến trong họp tiếp xúc cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường.   
II/ TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Thế nào là quyền tự do ngôn luận? vì sao công dân được tự do ngôn luận nhưng lại phải tuân theo quy định của pháp luật?

Câu 2 (2.0 điểm): Lực lượng dân phòng xã A đã phát hiện và bắt quả tang Hùng, Huy và Tuấn (học sinh lớp 8) đang cắt trộm dây điện địa bàn xã. Trước vụ việc, có 3 luồng ý kiến khác nhau:

a. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm tài sản của nhà nước   
b. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm lợi ích công cộng

c. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

 1/ Em đồng ý với ý kiến nào nêu trên? Theo em, hành vi của 3 bạn Hùng, Huy, Tuấn có bị pháp luật xử lí hay không? Tại sao?
 2/ Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?
Câu 3 (1.0 điểm):  Nêu nội dung cơ bản của Hiến pháp? Vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật?
Câu 4. (2.0 điểm)
Tình huống: Lan – 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà Hồng. Chứng kiến cảnh Lan bị chủ hàng cơm bắt làm những công việc nặng nhọc, lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập, Hồng rất thương Lan nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an. Nhưng Huệ ngăn lại và nói: “Chúng mình còn nhỏ, mới là học sinh, mình làm gì có quyền được tố cáo người khác, với lại chuyện này có phải chuyện của mình đâu mà tố cáo”.

a. Em có đồng ý với ý kiến của Huệ không? Vì sao?

b. Nếu là Hồng, em sẽ làm gì?

--------------------- Hết ----------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

	
	Câu 1: A                    Câu 4: A
Câu 2: A                    Câu 5:C 

Câu 3: B                    Câu 6: D
	3.0đ

	II/TỰ LUẬN

	Câu 1
(1,5 điểm)
	Nêu khái niệm quyền tự do ngôn luận: HS nêu

- Tự do ngôn luận trong khuôn khổ của pháp luật

+ Không được lợi dụng quyền này để phát biểu lung tung, vu khống...

+ Không được lợi dụng quyền này để xuyên tạc sự thật, phá hoại, chống phá lại lợi ích của nhà nước, nhân dân.

	1.0đ

0.5đ



	Câu 2
(2.5điểm)
	 1/. Em đồng ý với ý kiến (c). Bởi vì tài sản trên thuộc về sở hữu toàn dân và đem lại lợi ích chung cho tất cả mọi người
Hành vi của 3 bạn Hùng, Huy, Tuấn sẽ bị pháp luật xử lí vì đã phá hoại tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

2/. Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện qua các việc làm sau:
- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp học như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt,....
- Thực hiện đúng các nội quy của nhà trường (nội quy khi mượn sách thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm,...)
- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng
- Đấu tranh chống những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

	1đ

1,5 đ



	Câu 3
(1.0 điểm)
	 Nội dung Hiến pháp:

Quy định những vấn đề nền tảng những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triền đất nước, bản chất nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước.
· Hiến pháp là luật cơ bản và  có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

	0.5đ

0.5đ



	 Câu 4 

(2.0 điểm)
	a. Không đồng ý. Vì: Mọi công dân đều có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích nhà nước hay lợi ích của công dân.

b. Em sẽ:

- Góp ý cho chủ hàng cơm để họ đối xử tử tế hơn đối với Lan.

- Giải thích để chủ hàng cơm hiểu việc làm của họ là vi phạm pháp luật.

- Tố cáo việc làm trái pháp luật của chủ hàng cơm với cơ quan có thẩm quyền (trực tiếp hoặc gián tiếp).


	


